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Εισαγωγικές

τελετουργίες

Nghi thức giới thiệu

Σημάδι του σταυρού Biển báo chữ thập

Στο όνομα του Πατέρα και του Υιού

και του Αγίου Πνεύματος.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Αμήν Amen

Χαιρετισμός Lời chào

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού

Χριστού, Και η αγάπη του Θεού, Και

η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να

είσαι μαζί σου.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

Και με το πνεύμα σας. Và với tinh thần của bạn.

Ενδεχομένως πράξη Hành động sám hối

Αδελφοί (αδελφοί και αδελφές), ας

αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας,

Και έτσι προετοιμαστείτε για να

γιορτάσουμε τα ιερά μυστήρια.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Ομολογώ στον Παντοδύναμο Θεό

Και σε εσάς, τους αδελφούς και τις

αδελφές μου, ότι έχω αμαρτήσει

πολύ, στις σκέψεις μου και στα

λόγια μου, Σε αυτό που έχω κάνει

και σε αυτό που δεν κατάφερα να

κάνω, Μέσα από το λάθος μου,

Μέσα από το λάθος μου, Μέσα από

το πιο σοβαρό λάθος μου. Ως εκ

τούτου, ζητώ την ευλογημένη Mary

πάντα παρθένο, Όλοι οι άγγελοι και

οι άγιοι, Και εσύ, αδελφοί και

αδελφές μου, να προσευχηθούμε για

μένα στον Κύριο τον Θεό μας.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong những gì tôi

đã làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Είθε ο Παντοδύναμος Θεός να έχει

έλεος σε εμάς, Συγχωρήστε μας τις

αμαρτίες μας, και μας φέρει στην

αιώνια ζωή.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và
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đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.

Αμήν Amen

Κύρι Kyrie

Κύριε δείξε έλεος. Chúa có lòng thương xót.

Κύριε δείξε έλεος. Chúa có lòng thương xót.

Χριστός, έχεις έλεος. Chúa ơi, xin thương xót.

Χριστός, έχεις έλεος. Chúa ơi, xin thương xót.

Κύριε δείξε έλεος. Chúa có lòng thương xót.

Κύριε δείξε έλεος. Chúa có lòng thương xót.

Γκόρια Gloria

Δόξα στον Θεό στο υψηλότερο, και

στη γη ειρήνη σε ανθρώπους καλής

θέλησης. Σας επαινούμε, Σας

ευλογούμε, Σας λατρεύουμε, Σας

δοξάζουμε, Σας ευχαριστούμε για

τη μεγάλη σας δόξα, Κύριε Θεέ,

ουράνιο βασιλιά, Ω Θεέ,

Παντοδύναμος Πατέρας. Κύριος

Ιησούς Χριστός, μόνο γεννημένος

γιος, Κύριε Θεέ, Αρνί του Θεού,

Υιός του Πατέρα, απομακρύνετε τις

αμαρτίες του κόσμου, Έλεγχοι για

εμάς. απομακρύνετε τις αμαρτίες

του κόσμου, λάβετε την προσευχή

μας. Καθίστε στο δεξί χέρι του

πατέρα, Έχετε έλεος για εμάς.

Μόνο για σένα είναι ο Άγιος, Μόνο

εσύ είσαι ο Κύριος, Μόνο εσύ είσαι

ο ανώτερος, Ιησούς Χριστός, με το

Άγιο Πνεύμα, Στη δόξα του Θεού

Πατέρα. Αμήν.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên

hữu Đức Chúa Cha, Hãy thương

xót chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một mình

bạn là Chúa, một mình bạn là

Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang

của Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Συλλέγω Sưu tầm

Ας προσευχηθούμε. Hãy cùng cầu nguyện.
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Αμήν. Amen.

Λειτουργία της λέξης Phụng vụ của từ

Πρώτη ανάγνωση Lần đầu đọc

Ο Λόγος του Κυρίου. Lời của Chúa.

Δόξα τω Θεώ. Tạ ơn thần.

Ψαλμός ανταπόκρισης Thi thiên đáp ứng

Δεύτερη ανάγνωση Đọc thứ hai

Ο Λόγος του Κυρίου. Lời của Chúa.

Δόξα τω Θεώ. Tạ ơn thần.

Ευαγγέλιο Sách Phúc Âm

Ο Κύριος είναι μαζί σου. Chúa ở với bạn.

Και με το πνεύμα σας. Và với tinh thần của bạn.

Μια ανάγνωση από το ιερό

ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ν.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Δόξα σε σένα, Κύριε Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Tin Mừng của Chúa.

Σας έπαιξε, Κύριε Ιησού Χριστό. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Επάγγελμα της πίστης Tuyên xưng đức tin

Πιστεύω σε έναν Θεό, Ο πατέρας

Παντοδύναμος, κατασκευαστής του

ουρανού και της γης, Από όλα τα

ορατά και αόρατα. Πιστεύω σε

έναν Κύριο Ιησού Χριστό, Ο μόνος

γεννημένος γιος του Θεού,

Γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν

από όλες τις ηλικίες. Ο Θεός από

τον Θεό, Φως από το φως, αληθινός

Θεός από τον αληθινό Θεό,

γεννήθηκε, όχι φτιαγμένο,

συνηθισμένο με τον πατέρα. Μέσα

από αυτόν όλα τα πράγματα έγιναν.

Για εμάς τους άνδρες και για τη

σωτηρία μας κατέβηκε από τον

ουρανό, Και από το Άγιο Πνεύμα

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ
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ήταν ενσαρκωμένο της Παναγίας,

και έγινε άνθρωπος. Για χάρη μας

σταυρώθηκε κάτω από τον Πόντιο

Πιλάτο, υπέστη θάνατο και

θάφτηκε, και αυξήθηκε και πάλι την

τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις

Γραφές. Ανέβηκε στον ουρανό και

κάθεται στο δεξί χέρι του πατέρα.

Θα έρθει ξανά στη δόξα να

κρίνουμε τους ζωντανούς και τους

νεκρούς Και το βασίλειό του δεν θα

έχει τέλος. Πιστεύω στο Άγιο

Πνεύμα, στον Κύριο, στον Δώρο της

Ζωής, που προχωρά από τον

πατέρα και τον γιο, Ποιος με τον

πατέρα και τον γιο είναι λατρευτό

και δοξασμένο, ο οποίος έχει

μιλήσει μέσω των προφητών.

Πιστεύω σε μία, ιερή, καθολική και

αποστολική εκκλησία. Ομολογώ ένα

βάπτισμα για τη συγχώρεση των

αμαρτιών Και ανυπομονώ για την

ανάσταση των νεκρών Και η ζωή

του κόσμου που έρχεται. Αμήν.

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Ομιλία Bài giảng

Καθολική προσευχή Cầu nguyện phổ quát

Προσευχόμαστε στον Κύριο. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Κύριε, ακούστε την προσευχή μας. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Λειτουργία της

Ευχαριστίας

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Προσφορά Vật phẩm

Ευλογημένος να είναι ο Θεός για

πάντα.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Προσευχήσου, αδελφοί (αδελφοί και

αδελφές), ότι η θυσία μου και η

δική σας μπορεί να είναι αποδεκτό

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và
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από τον Θεό, Ο Παντοδύναμος

Πατέρας.

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Είθε ο Κύριος να δεχθεί τη θυσία

στα χέρια σας για τον έπαινο και τη

δόξα του ονόματός του, για το

καλό μας Και το καλό όλων των

ιερών εκκλησιών του.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Αμήν. Amen.

Ευχαριστιακή προσευχή Cầu nguyện Thánh Thể

Ο Κύριος είναι μαζί σου. Chúa ở với bạn.

Και με το πνεύμα σας. Và với tinh thần của bạn.

Σηκώστε τις καρδιές σας. Nâng cao trái tim của bạn.

Τους ανυψώνουμε στον Κύριο. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Ας ευχαριστήσουμε στον Κύριο τον

Θεό μας.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Είναι σωστό και δίκαιο. Nó là đúng và chính xác.

Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος θεός

των οικοδεσπότες. Ο ουρανός και η

γη είναι γεμάτα από τη δόξα σας.

Hosanna στο υψηλότερο.

Ευλογημένος είναι αυτός που

έρχεται στο όνομα του Κυρίου.

Hosanna στο υψηλότερο.

Holy, Holy, Holy Lord God of

host. Trời và đất đầy vinh quang

của bạn. Kinh tin kính chúa tối

cao. Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin kính chúa

tối cao.

Το μυστήριο της πίστης. Bí ẩn của niềm tin.

Διακηρύσσουμε το θάνατό σας,

Κύριε, και δηλώστε την ανάστασή

σας μέχρι να έρθεις ξανά. Ή: Όταν

τρώμε αυτό το ψωμί και πίνουμε

αυτό το φλιτζάνι, Διακηρύσσουμε

το θάνατό σας, Κύριε, μέχρι να

έρθεις ξανά. Ή: Εξοικονομήστε μας,

Σωτήρα του κόσμου, για το σταυρό

και την ανάστασή σας Μας έχετε

ελευθερώσει.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Αμήν. Amen.
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Τελετή κοινωνίας Nghi thức Rước lễ

Στην εντολή του Σωτήρα Και

σχηματίζεται από τη θεϊκή

διδασκαλία, τολμούμε να πούμε:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Ο πατέρας μας, ο οποίος τέχνης

στον ουρανό, αγιασθήτω το όνομά

σου; έλα το βασίλειο σου, θα γίνει

το δικό σου στη γη όπως είναι στον

ουρανό. Δώστε μας αυτή τη μέρα

το καθημερινό μας ψωμί, Και

συγχωρήστε μας τα παραβιάσεις

μας, Καθώς συγχωρούμε εκείνους

που παραβιάζουν εναντίον μας. και

να μας οδηγήσει όχι στον πειρασμό,

αλλά μας παραδώστε από το κακό.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng tôi

miếng ăn hằng ngày, và tha thứ

cho chúng tôi những vi phạm của

chúng tôi, khi chúng ta tha thứ

cho những ai xâm phạm chúng

ta; và dẫn chúng ta không bị

cám dỗ, nhưng hãy giải cứu

chúng ta khỏi sự dữ.

Παραδώστε μας, Κύριε,

προσευχόμαστε, από κάθε κακό,

Μεγάλη ειρήνη στις μέρες μας,

Αυτό, με τη βοήθεια του έλεος σας,

Μπορεί να είμαστε πάντα

απαλλαγμένοι από την αμαρτία και

ασφαλές από όλη την αγωνία,

Καθώς περιμένουμε την ευλογημένη

ελπίδα Και η έλευση του Σωτήρα

μας, ο Ιησούς Χριστός.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Για το βασίλειο, η δύναμη και η

δόξα είναι δική σας τώρα και για

πάντα.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Κύριος Ιησούς Χριστός, Ποιος είπε

στους αποστόλους σας: Ειρήνη σε

αφήνω, η ειρήνη μου σας δίνω,

Κοιτάξτε όχι στις αμαρτίες μας,

Αλλά με την πίστη της εκκλησίας

σας, και ευγενικά χορηγεί την

ειρήνη και την ενότητα της

σύμφωνα με τη θέλησή σας. Που

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình

và thống nhất phù hợp với ý
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ζουν και βασιλεύουν για πάντα και

πάντα.

muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Αμήν. Amen.

Η ειρήνη του Κυρίου είναι πάντα

μαζί σας.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Και με το πνεύμα σας. Và với tinh thần của bạn.

Ας προσφέρουμε ο ένας στον άλλο

το σημάδι της ειρήνης.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Αρνί του Θεού, παίρνετε τις

αμαρτίες του κόσμου, Έχετε έλεος

για εμάς. Αρνί του Θεού, παίρνετε

τις αμαρτίες του κόσμου, Έχετε

έλεος για εμάς. Αρνί του Θεού,

παίρνετε τις αμαρτίες του κόσμου,

Δώστε μας ειρήνη.

Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới,

Hãy thương xót chúng tôi. Chiên

con của Đức Chúa Trời, bạn cất đi

tội lỗi của thế giới, Hãy thương

xót chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Ιδού το αρνί του Θεού, Ιδού που

παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου.

Ευλογημένοι είναι εκείνοι που

καλούνται στο δείπνο του αρνιού.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Κύριε, δεν είμαι άξιος ότι πρέπει να

εισέλθετε κάτω από τη στέγη μου,

Αλλά λένε μόνο ότι η λέξη και η

ψυχή μου θα θεραπευτούν.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Το σώμα (αίμα) του Χριστού. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Αμήν. Amen.

Ας προσευχηθούμε. Hãy cùng cầu nguyện.

Αμήν. Amen.

Τελικά τελετουργικά Kết thúc nghi thức

Ευλογία Ban phước

Ο Κύριος είναι μαζί σου. Chúa ở với bạn.

Και με το πνεύμα σας. Và với tinh thần của bạn.

Είθε ο Παντοδύναμος Θεός να σε

ευλογεί, ο Πατέρας και ο Υιός και

το Άγιο Πνεύμα.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Αμήν. Amen.



Greek (Ελληνικά) Vietnamese (Tiếng Việt)

Απόλυση Sa thải

Πηγαίνετε προς τα εμπρός, η μάζα

έχει τελειώσει. Ή: Πηγαίνετε και

ανακοινώστε το Ευαγγέλιο του

Κυρίου. Ή: Πηγαίνετε ειρηνικά,

δοξάζοντας τον Κύριο από τη ζωή

σας. Ή: πηγαίνετε ειρηνικά.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Δόξα τω Θεώ. Tạ ơn thần.
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